
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

Số:              /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày     tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng 
dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 131/TTr-SYT ngày 09/6/2023.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng đối với 09 đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh và 18 đơn vị 
sự nghiệp y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế (Chi tiết theo 
Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sau 05 năm (đủ 60 tháng) kể từ ngày Quyết định xếp hạng có 
hiệu lực, các đơn vị sự nghiệp được xếp hạng tại Điều 1 có trách nhiệm tổng hợp 
hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xếp hạng lại cho đơn vị.

Điều 3. Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo và các chế độ liên quan khác của 
các đơn vị sự nghiệp y tế có tên tại Điều 1 thực hiện theo đúng quy định tại 
Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 
xếp loại các đơn vị sự nghiệp y tế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế,
Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp được xếp hạng tại Điều 1 và Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận:   
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BHXH tỉnh:
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Châu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh 



Phụ lục
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ 

ĐƯỢC XẾP HẠNG NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số: #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh  tháng 6  

năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

I. Tuyến tỉnh                                                                 Xếp hạng

01. Trung tâm Kiểm nghiệm, Thuốc, Mỹ phẩm, 
Thực phẩm

02. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

03. Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam

                  

               Hạng II

04. Trung tâm cấp cứu 115

05. Trung tâm Pháp Y

06. Trung tâm Giám định Y khoa

07. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

08. Bệnh viện Tâm thần

09. Bệnh viện Y học cổ truyền

                

              Hạng III

II. Tuyến huyện, thị xã, thành phố

01. Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên Hạng II

02. Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh

03. Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn

04. Trung tâm Y tế huyện Núi Thành

05. Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước

06. Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My

07. Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My

08. Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức

09. Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn

Hạng III
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10. Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn

11. Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ

12. Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc

13. Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn

14. Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình 

15. Trung tâm Y tế huyện Tây Giang

16. Trung tâm Y tế huyện Nam Giang

17. Trung tâm Y tế huyện Đông Giang

18. Trung tâm Y tế thành phố Hội An

      

Hạng III




